
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 ngách 3/1 Đường Thúy Hội, Thôn Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỘI

0110326237

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
chi tiết: hoạt động dịch vụ lăn sơn sữa, chữa nhỏ

4330

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ ngành vệ sinh 
công nghiệp

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch, đất, đá, cát, sỏi, thiết bị vệ sinh. Bán 
buôn vật liệu xây dựng khác

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: bán buôn hóa chất dùng trong công nghiệp (không tồn 
trữ hóa chất)

4669

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
chi tiết: trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh

0118

9. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
chi tiết: giặt là công nghiệp

9620

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, mát xa mặt (trừ các hoạt 
động gây chảy máu)

9631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐẠI 
HỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI HOI INDUSTRIAL CLEANING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981794594
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

11. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ xông hơi, xoa bóp)

9639

12. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

13. Sản xuất vải dệt thoi
Chi tiết: In lụa trang phục và sản phẩm dệt

1312

14. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

15. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

16. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

17. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. In ấn 1811

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: cho thuê xe có người lái để vận chuyển hành khách; 
hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

24. Cung ứng lao động tạm thời
chi tiết: cho thuê lại lao động

7820

25. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

26. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
XUÂN HỘI

Việt 
Nam

Cụm 10, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

750.000.000 50,000 001091002639

2TRẦN 
XUÂN ĐẠI

Việt 
Nam

Cụm 10, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

750.000.000 50,000 001069025793

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001069025793
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 10, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 10, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN ĐẠI Nam

21/08/1969 Kinh Việt Nam

28/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091002639
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 10, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 10, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN HỘI Nam

16/08/1991 Kinh Việt Nam

23/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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